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ĐỀ 7:
Câu 1: 
a/ Dựa vào văn bản 2, em hãy cho biết những cộng đồng người Việt ở Mỹ đã phát động cuộc thi tài năng, kêu gọi gì để khuyến khích phòng chống dịch Covid 19?
Gợi ý: Chúng ta hãy khoe tài năng đẩy lùi Covid 19. Ai có tài gì khoe tài đó: Vẽ tranh, viết văn, làm thơ, chơi nhạc cụ, chụp ảnh, đóng kịch, kể chuyện hài, làm bánh, nấu ăn…
b/ Chỉ ra một thành phần biệt lập có trong văn bản 1? 
Gợi ý: Thành phần phụ chú: Hoa hậu Israel
c/ Xác định thông điệp chung của hai văn bản trên? 
Gợi ý: Đều truyền tải thông điệp tốt đẹp về cuộc sống, con người và đặc biệt kêu gọi phòng chống đại dịch Côvid 19.
d/ Theo em, trong ba thông điệp của ba hoa hậu (văn bản 1)và thông điệp từ các bạn trẻ (văn bản 2), em sẽ chọn thông điệp nào để truyền tải đến nhân loại và thế giới trong bối cảnh hiện nay? Tại sao? 
-  Học sinh sẽ chọn 1 trong 3 thông điệp và lí giải vì sao em chọn thông điệp đó.
VD: Em chọn thông điệp của hoa hậu Nam Phi vì thông điệp ấy lan tỏa đến mọi người ván đề thiết yếu của cuộc sống đó là quan tâm tới trẻ em, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, không được đến trường….
Câu 2: (3,0 điểm): Nghị luận xã hội:
  Chiêm nghiệm và ngắm nhìn cuộc sống xung quanh, chúng ta rút ra được nhiều thông điệp ý nghĩa mà mỗi tuổi trẻ phải có.
- Học sinh chọn 1 trong 3 thông điệp để viết 1 bài văn nghị luận xã hội ngắn khoảng 1 trang giấy thi
a/ Thông điệp 1: Lòng yêu nước
Gợi ý:
- Giải thích: Lòng yêu nước là tình yêu đối với quê hương, đất nước, là hành động, là không ngừng nỗ lực để xây dựng và phát triển đất nước Đó là thứ tình cảm thiêng liêng, là sự tôn trọng, tôn thờ, ghi khắc trong tim đối với đất nước mà mình đang sinh sống.
- Biểu hiện: + Biểu hiện của lòng yêu nước là những hành động cụ thể, được minh chứng qua từng giai đoạn lịch sử. Trang sử vàng của dân tộc ta đã ghi danh biết bao vị anh hùng, chiến sĩ, thậm chí là nông dân dũng cảm, can trường xả thân vì đất nước. Hình ảnh chị Võ Thị Sáu gan dạ trước nòng súng quân giặc, anh Bế Văn Đàn, anh Phan Đình Giót,… 
+ Nếu như trong thời chiến lòng yêu nước là sự quả cảm, anh dũng chiến đấu thì trong thời bình tinh thần yêu nước là không ngừng học hỏi, không ngừng phấn đấu để làm rạng danh dân tộc, rạng danh 2 tiếng Việt Nam. Một giáo sư Ngô Bảo Châu với giải thưởng về toán học danh giá. Một vận động viên Ánh Viên với những kỉ lục liên tiếp được phá vỡ với môn bơi lội… Đó chỉ là một số trong rất nhiều tấm gương những người Việt đang không ngừng phấn đấu để làm rạng danh Tổ quốc.
- Ý nghĩa:
+ Là bệ đỡ tinh thần cho con người: là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ; giúp đồng bào luôn vững tâm tiến bước (Kiều bào luôn hướng về tổ quốc; Con người khi về già đều muốn trở về nơi chôn rau cắt rốn). Chính lòng yêu nước đã bồi dưỡng tâm hồn những con người nước Việt trở nên vững vàng, mạnh mẽ trong hành trình sống khắc nghiệt.
+ Là động lực giúp con người sống có trách nhiệm hơn với gia đình, quê hương, đất nước, cộng đồng hay đơn giản nhất là đối với chính bản thân mình.
- Nhận thức/ hành động:  Lòng yêu nước không phải là lời nói suông mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể: Không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức để trở thành con người đủ sức, đủ tài. Nghiêm túc, tự giác thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy định của nhà trường, cơ quan công tác…
- Phê phán những con người có hành động bán rẻ linh hồn của mình cho bọn phản động, hại nước. Đó là những người rất đáng chê trách và bị xã hội tẩy chay.
b/ Thông điệp 2: Lối sống trách nhiệm:
Gợi ý:
- Giải thích: Sống có trách nhiệm là làm tròn nghĩa vụ, bổn phận với xã hội, trường lớp, gia đình và bản thân; dám làm, dám chịu trách nhiệm về những hành động của bản thân.
- Biểu hiện: Biểu hiện của lối sống có trách nhiệm hiện nay rất đa dạng và phong phú, xuất phát từ những việc nhỏ nhặt đến những việc làm phi thường của con người trong cuộc sống như:  Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi mới chỉ mười tám đôi mươi đã mang trong mình một lòng yêu nước sâu sắc. Người đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước dù chỉ với hai bàn tay trắng. Bằng nhiệt huyết cách mạng cũng như trách nhiệm của một người con với nhân dân, tổ quốc, Bác Hồ đã quyết tâm tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giúp dân tộc ta thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp suốt tám mươi năm. Không chỉ riêng Người, cũng có biết bao nhiêu người con Việt Nam đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Họ mang trong trái tim mình một trách nhiệm với quê hương, đất nước. Và cho dù phải hy sinh cả tính mạng thì họ cũng không quản ngại tiếp tục cống hiến.
- Ý nghĩa: 
+ Sống có trách nhiệm là một lối sống đẹp, là một phẩm chất cần có ở mỗi người trẻ. Điều đó có ảnh hưởng đến việc khẳng định giá trị của bản thân, cũng như là dấu hiệu cơ bản của việc hòa nhập với cộng đồng. Khi bạn sống có trách nhiệm sẽ nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của những người xung quanh. 
+ Bản thân mỗi người đừng coi hai chữ “trách nhiệm” là một gánh nặng, mà cần coi đó là một chuẩn mực để đánh giá nhân cách của chính mình. Biết sống có trách nhiệm không chỉ với những người xung quanh mà còn là đối với chính mình khi đó ta sẽ thành công trong cuộc sống.
- Nhận thức/ hành động: Đối với mỗi người, trách nhiệm quan trọng nhất đó chính là cố gắng học tập tốt, làm tốt nhiệm vụ của mình, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của tập thể, của cộng đồng cũng như biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh. Đồng thời, cần phải xác định cho bản thân một ước mơ, một lý tưởng để cố gắng hoàn thành nó và trở thành người có ích trong tương lai.
- Phê phán: Tuy vậy, vẫn còn không ít những cá nhân có lối sống vô trách nhiệm. Họ chỉ biết chạy theo những giá trị vật chất phù phiếm. Cuộc sống hàng ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, sa ngã vào tệ nạn xã hội, có những hành vi trái với pháp luật… Những hành vi đó thể hiện một lối sống vô trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn cả gia đình, xã hội cần được lên án và loại trừ.
c/ Thông điệp 3: Tinh thần đoàn kết 
Gợi ý:
- Giải thích: Là sự gắn bó mật thiết với nhau, cùng chung tay làm một việc vì một lợi ích nào đó. Đoàn kết cũng có khi chỉ đơn giản thể hiện ở những việc nhỏ nhặt hằng ngày, như cùng nhau giải một bài toán khó hay cùng nhau làm một bài văn hay. Và dĩ nhiên, kết quả sau khi đoàn kết thường tốt hơn, vì đó là ý kiến của nhiều người, từ đó chính sự đoàn kết là con đường, sức mạnh dẫn đến thành công.
- Biểu hiện: 
+ Tinh thần đoàn kết thể hiện trong các cuộc đấu tranh chống các tạp đoàn phong kiến phương bắc: quân Nam Hán nên cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thắng lợi vẻ vang. Rồi đến chiến thắng lừng lẫy của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng, của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ba lần đánh bại quân Nguyên Mông… đã nêu cao tinh thần đoàn kết chiến đấu chống giặc ngoại xâm của ông cha ta. 
+ Nếu trước kia dân tộc ta đã kiên cường đoàn kết bên nhau chống giặc phong kiến phương Bắc hàng nghìn năm thì cũng với tinh thần đoàn kết ấy nhân dân ta đã giành thắng lợi ở trận Điện Biên Phủ oai hùng với gần trăm năm kháng chiến. 
+ Trang sử vàng chưa khép lại thì một cuộc chiến khác gay go hơn, quyết liệt hơn như thử thách tình đoàn kết của dân tộc ta - cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Cả nước tham gia kháng chiến. Với tinh thần gắn bó đoàn kết bên nhau ấy, mà chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã kết thúc bằng một thắng lợi vô cùng vẻ vang, giành lại độc lập cho dân tộc và đất nước được thống nhất.
 + Ngày nay, với tinh thần đoàn kết, dân tộc đang từng bước chiến thắng được dịch bệnh covid khiến cả thế giới phải nghiêng mình ngưỡng mộ.
- Ý nghĩa: 
+  Đoàn kết không chỉ là tập hợp lực lượng thành một khối thống nhất mà phải thống nhất về tư tưởng, hành động, mục tiêu cụ thể.  Đoàn kết là các thành viên phải tương trợ, giúp sức lẫn nhau cùng nhau giải quyết các khó khăn, thử thách để đi đến thành công.
+ Đoàn kết là sức mạnh to lớn, chất keo gắn kết con người tạo nên sức mạnh vượt trội.
+ Tinh thần đoàn kết giúp cho con người cảm thấy bản thân mình không bị lạc lõng, luôn có động lực để phấn đấu tới những điều tốt đẹp hơn.
+  Tinh thần đoàn kết giống như một tấm lá chắn lớn giúp con người vững bước vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống.
- Nhận thức, hành động:
+ Mỗi người chúng ta cần phải biết đoàn kết với nhau để tạo nên một tập thể vững mạnh, xây dựng một môi trường giáo dục tốt đẹp, hiệu quả cao.
+ Mỗi cá nhân nên đặt lợi ích chung hàng đầu, phấn đấu cống hiến hết mình vì tổ chức.
+  Hiểu rõ sức mạnh đoàn kết và cố gắng phát huy tinh thần đó trong tổ chức, tập thể.
- Phê phán, lật ngược:
+ Quyết liệt phê phán, lên án những kẻ phá hoại sự đoàn kết, gây chia rẽ tập thể. Cần chỉ trích thái độ và lối sống kiêu căng, tự cao, tự đại, chỉ sống cho bản thân mình mà không chịu hợp tác với bất cứ ai. 
+ Chính do sự “ảo tưởng” rằng bản thân là nhất, họ thờ ơ, vô cảm với công việc chung. Họ cố tách mình ra khỏi tập thể vì lo sợ những trách nhiệm chung. Đó là những người rất đáng chê trách.
Câu 3:(4,0 điểm): Nghị luận văn học:
Đề 1:  Em hãy viết bài văn trình bày cảm nhận về (1) trong (2) thông điệp trên trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê hoặc trong tác phẩm Làng – Kim Lân. Từ đó, liên hệ với một tác phẩm khác cùng đề tài để làm nổi bật thông điệp mà em đã chọn.
- Thông điệp 1: Nhân vật Phương Định – Những ngôi sao xa xôi: Thông điệp về lý tưởng sống cao đẹp, lòng gan dạ, dũng cảm và tinh thần trách nhiệm với công việc, với tổ quốc.
Gợi ý: 
* Yêu nước, có lí tưởng cách mạng cao đẹp:
- Yêu nước, có trách nhiệm trước vận mệnh đất nước.
- Tình nguyện xung phong vào chiến trường, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ.
* Dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu:
- Có trách nhiệm với công việc
- Bình tĩnh, gan dạ mỗi khi làm nhiệm vụ (Thể hiện qua một lần phá bom)
- Cuộc sống chiến đấu, cái chết luôn cận kề nhưng luôn lạc quan, yêu đời.
- Thông điệp 2: Nhân vật Ông Hai – Làng: Thông điệp về tình yêu làng quê hòa quyện trong tình yêu tổ quốc là nét nổi bật của nhân vật Ông Hai.
Gợi ý:
* Tình cảm của ông Hai đối với làng chợ Dầu:
Ông tự hào về làng mình từ cơ sở vật chất cho tới cái sinh phần của tổng đốc làng ông, vinh dự vì làng có bề dày lịch sử. Sau cách mạng ông khoe về tinh thần cách mạng của làng ông, ngay cả cụ râu tóc bạc phơ cũng vác gậy đi tập, ông khoe những hố, ụ và hào.
 * Diễn biến tâm lý của nhân vật ông Hai khi nghe tin làng theo Tây:
- Khi ông nghe tin làng mình theo Tây, “cổ họng ông nghẹn đắng lại, da mặt tê rân rân”, ông lặng đi tưởng như không thở được
- Ông hỏi đi hỏi lại nhiều lần rồi lẳng lặng bỏ đi trong nỗi đau đớn và nhục nhã khi biết làng mình theo giặc
- Khi về nhà, ông nằm vật ra giường, đêm đó trằn trọc không ngủ được. Ông nhìn đám trẻ ngây thơ mà bị mang tiếng Việt gian rồi khóc.
- Ông điểm lại mọi người trong làng nhưng thấy ai cũng có tinh thần cả nên ông vẫn không tin lại có ai làm điều nhục nhã ấy.
- Tâm trạng ông bị ám ảnh, day dứt và mặc cảm với thân phận là người của làng Việt gian bán nước. Bên tai ông đầy rẫy tiếng chửi bọn Việt gian, ông chẳng làm được gì, chưa thể đối mặt với điều đó, ông chỉ biết cúi gằm mặt mà đi
- Khi mụ chủ nhà muốn đuổi gia đình ông đi bởi ông là người làng Chợ Dầu, ông thoáng nghĩ về lại làng nhưng ông đã gạt phăng đi, ông dứt khoát “Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”   
* Niềm sung sướng và vui mừng khi biết làng không phải Việt gian:
- Ông đi từ đầu làng tới cuối làng để khoe tin làng mình không theo giặc, ông tìm gặp ông Thứ để thanh minh về làng mình, khoe cả việc nhà ông bị đốt cháy một cách sung sướng, hả hê, bởi đó là minh chứng rõ nhất cho việc làng ông không phải Việt gian bán nước.             
· Đề 2:  Từ những gợi ý trên và những trải nghiệm, cảm nhận về các thông điệp ý nghĩa trong quá trình đọc tác phẩm văn chương, em hãy viết bài văn trả lời cho câu hỏi cuối phần gợi ý.
                           ( HS làm bài theo dàn ý đã hướng dẫn)
ĐỀ 8:
Câu 1: 
a/ Theo tác giả, “những người lính biên phòng” đã phải gồng mình vượt qua những khó khăn nào trong cuộc chiến chống đại dịch COVID -19? 
- Nhiều chiến sĩ Biên phòng đã phải ngủ rừng, dầm sương hứng gió để ngăn ngừa triệt để những người nhập cảnh trái phép.
- Có nhiều cán bộ, chiến sĩ dù ở gần nhà nhưng đến hơn nửa tháng, thậm chí hàng tháng không được về thăm gia đình.
b/  Trong đại dịch COVID-19, bản thân em đã làm được những gì để hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ “Toàn dân chung sức, chung lòng đẩy lùi đại dịch”? 
+ Đeo khẩu trang khi ra đường.
+ Thường xuyên rửa tay, sát khuẩn…
c/ Tìm trong đoạn cuối của văn bản một phép liên kết câu và từ ngữ liên kết đã được sử dụng. 
+ Phép liên kết câu: phép nối
+ Từ liên kết: nhưng
[bookmark: _GoBack]Hoặc:  + Phép thế.
           + Từ ngữ thay thế: các anh - nhiều cán bộ, chiến sĩ
d/ Theo em, vì sao những người chiến sĩ trong văn bản trên có thể quên mình, hy sinh vì nhiệm vụ của mình? 
Gợi ý: Vì tình yêu tổ quốc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào đã tạo sức mạnh giúp các anh vượt qua tất cả thậm chí có thể hi sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ
Câu 2: (3,0 điểm): Nghị luận xã hội
   “Cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhưng cũng sẽ đẹp hơn khi sống biết hy sinh vì người khác”. 
Hãy viết văn bản nghị luận ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa lẽ sống biết hi sinh vì người khác.
Gợi ý: 
- Giải thích: Hi sinh là một đức tính cao quý của con người. Hi sinh là vì người khác mà chịu sự thiệt thòi về bản thân mình. Đó là những suy nghĩ, hành động tự nguyện vì người khác, không vụ lợi cá nhân, đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân mình.
- Biểu hiện:
+ Trong chiến tranh: Rất nhiều anh hùng, chiến sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc, mang lại cuộc sống hòa bình, ấm no cho nhân dân. Họ không ngại gian khổ mà hăng hái tham gia chiến đấu. Các dẫn chứng tiêu biểu: Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân; người anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên Phủ; Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, Tô Vĩnh Diện dùng thân chèn pháo,...
+ Trong đời sống hàng ngày: Cha mẹ lao động vất vả, hi sinh vì các con để các con có một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp. Những con người hi sinh bản thân để cứu bạn bè hoặc người khác khi họ gặp nạn: anh Trần Hữu Hiệp trong vụ chìm tàu ở vùng biển Cần Giờ, em Nguyễn Văn Nam đã hi sinh cứu 5 em nhỏ bị đuối nước,... Những người y, bác sĩ, chiến sĩ, công an gồng mình hi sinh bản thân đề phòng chống dịch bệnh…
- Ý nghĩa: 
+ Người có đức hi sinh được mọi người tôn trọng, yêu quý.
+ Đức hi sinh giúp con người sống gần gũi với nhau hơn, biết yêu thương nhau hơn.
- Nhận thức/ hành động:
+ Phải biết sống vì người khác, rèn luyện đức hi sinh cho bản thân.
+ Không quên ơn những người đã hi sinh vì mình.
+ Phát huy đức tính cao đẹp của dân tộc.
- Phê phán: Phê phán những con người sống vô cảm, ích kỉ, không biết hi sinh vì người khác.
Câu 3: (4,0 điểm): Nghị luận văn học
                 Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 1: Ý thức trách nhiệm, sự hy sinh của mỗi người dân Việt Nam đối với quê hương, đất nước là một trong những vẻ đẹp nổi bật được phản ánh sâu sắc và phong phú trong tác phẩm văn học.
 Hãy trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp ấy qua một nhân vật mà em yêu mến trong các nhân vật được gợi ý sau: 
- Anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sapa” của nhà văn Nguyễn Thành Long
Gợi ý: 
* Hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên
 + Làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 m, quanh năm sống, làm bạn với mây mù và hoa cỏ.
+ Công việc của anh: đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dựa vào công việc dự báo trước hằng ngày, phục vụ sản xuất và chiến đấu.
+ Công việc đòi hỏi tỉ mỉ, chính xác cũng như tinh thần trách nhiệm cao ( nửa đêm đi ốp dù trời mưa tuyết, giá lạnh ).
- Điều gian khổ nhất chính là vượt qua nỗi cô đơn, vắng vẻ, quanh năm suốt tháng chỉ sống trên đỉnh núi một mình.
*  Những nét đẹp trong cách sống, suy nghĩ, hành động và quan hệ tình cảm với mọi người
- Vượt lên hoàn cảnh sống khắc nghiệt, anh có suy nghĩ rất đẹp:
 + Với công việc khắc nghiệt gian khổ, anh luôn yêu và mong muốn được làm việc ở điều kiện lý tưởng ( đỉnh cao 3000 m)
+ Anh có những suy nghĩ đúng đắn, sâu sắc về cuộc sống con người: “khi ta làm việc, ta với công việc là một, sao lại gọi là một mình được”
 + Anh thấu hiểu nỗi vất vả của đồng nghiệp
 + Quan niệm về hạnh phúc của anh thật đơn giản và tốt đẹp
- Hành động, việc làm đẹp:
+ Mặc dù chỉ có một mình không ai giám sát nhưng anh luôn tự giác hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao ( nửa đêm đúng giờ ốp dù mưa gió thế nào anh cũng trở dậy ra ngoài trời làm việc một cách đều đặn và chính xác 4 lần trong một ngày)
- Anh thanh niên có phong cách sống cao đẹp
+ Anh có nếp sống đẹp khi tự sắp xếp công việc, cuộc sống của mình ở trạm một cách ngăn nắp: có vườn rau xanh, có đàn gà đẻ trứng, có vườn hoa rực
 + Đó là sự cởi mở chân thành với khách, quý trọng tình cảm của mọi người
+ Anh còn là người khiêm tốn, thành thực cảm thấy công việc của mình có những đóng góp chỉ là nhỏ bé
→ Chỉ bằng những chi tiết và chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc của truyện, tác giả phác họa dược chân dung nhân vật chính với vẻ đẹp tinh thần, tình cảm, cách sống có trách nhiệm, và những suy nghĩ về cuộc sống, về ý nghĩa công việc.
- Ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân
Gợi ý:
* Tình cảm của ông Hai đối với làng chợ Dầu:
Ông tự hào về làng mình từ cơ sở vật chất cho tới cái sinh phần của tổng đốc làng ông, vinh dự vì làng có bề dày lịch sử. Sau cách mạng ông khoe về tinh thần cách mạng của làng ông, ngay cả cụ râu tóc bạc phơ cũng vác gậy đi tập, ông khoe những hố, ụ và hào.
 * Diễn biến tâm lý của nhân vật ông Hai khi nghe tin làng theo Tây:
- Khi ông nghe tin làng mình theo Tây, “cổ họng ông nghẹn đắng lại, da mặt tê rân rân”, ông lặng đi tưởng như không thở được
- Ông hỏi đi hỏi lại nhiều lần rồi lẳng lặng bỏ đi trong nỗi đau đớn và nhục nhã khi biết làng mình theo giặc
- Khi về nhà, ông nằm vật ra giường, đêm đó trằn trọc không ngủ được. Ông nhìn đám trẻ ngây thơ mà bị mang tiếng Việt gian rồi khóc.
- Ông điểm lại mọi người trong làng nhưng thấy ai cũng có tinh thần cả nên ông vẫn không tin lại có ai làm điều nhục nhã ấy.
- Tâm trạng ông bị ám ảnh, day dứt và mặc cảm với thân phận là người của làng Việt gian bán nước. Bên tai ông đầy rẫy tiếng chửi bọn Việt gian, ông chẳng làm được gì, chưa thể đối mặt với điều đó, ông chỉ biết cúi gằm mặt mà đi
- Khi mụ chủ nhà muốn đuổi gia đình ông đi bởi ông là người làng Chợ Dầu, ông thoáng nghĩ về lại làng nhưng ông đã gạt phăng đi, ông dứt khoát “Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”   
* Niềm sung sướng và vui mừng khi biết làng không phải Việt gian:
- Ông đi từ đầu làng tới cuối làng để khoe tin làng mình không theo giặc, ông tìm gặp ông Thứ để thanh minh về làng mình, khoe cả việc nhà ông bị đốt cháy một cách sung sướng, hả hê, bởi đó là minh chứng rõ nhất cho việc làng ông không phải Việt gian bán nước.             .
Đề 2:   “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” (Tố Hữu)
Bằng sự trải nghiệm của mình trong quá trình đọc và học tác phẩm văn học, em hãy chọn một tác phẩm mà em tâm đắc nhất để phân tích và làm sáng tỏ ý thơ trên.
                           ( HS làm bài theo dàn ý đã hướng dẫn)
ĐỀ 9:
Câu 1:
a/ Theo tác giả, “khi chiến thắng những dốc ghềnh của cuộc sống” phần thưởng ta nhận được là gì? 
- Khi chiến thắng những dốc ghềnh của cuộc sống, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, và càng quý trọng hơn những cơ hội mà chúng ta có được.
b/ Trong đoạn (1), tác giả đã nói đến hoàn cảnh nghiệt ngã mà mình gặp phải là: Tôi dị tật nặng nề ở tay và chân ngay từ lúc mới lọt lòng.
- Điều gì đã giúp tác giả vượt qua hoàn cảnh ấy: khát vọng sống mãnh liệt đã giúp tôi chiến thắng số phận
c/ Chỉ ra một biện pháp liên kết câu có trong đoạn (2) của văn bản và nêu tác dụng? 
- Phép lặp: thất bại
- Tác dụng: Nhấn mạnh bài học về sự thất bại để lấy đó làm bài học vươn lên trong cuộc sống.
d/ Từ nội dung được gợi ra từ văn bản trên, em sẽ làm gì để vượt qua “những dốc ghềnh của cuộc sống” ? 
- Không bỏ cuộc trước khó khăn, thử thách.
- Có thái độ bình tĩnh để chiến trắng thử thách.
Câu 2: (3,0 điểm): Nghị luận xã hội
“Cuộc sống khó khăn thiếu thốn, hoàn cảnh sống khắc nghiệt, con người đã biết vượt lên chính mình, chiến thắng cuộc sống nghiệt ngã để sống tốt đẹp hơn, để trở nên có ích và là tấm gương sáng cho nhiều người phải noi theo”
 Từ ý nghĩa trên, em hãy viết một văn bản nghị luận (khoảng 1 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về tinh thần lạc quan của con người trong cuộc sống hiện nay.
Gợi ý: 
- Giải thích:
Vậy, thế nào là lạc quan? Có cách nhìn, thái độ tin tưởng ở tương lai tốt đẹp, tươi sáng, có cách sống yêu đời, thì đó là lạc quan. Lạc quan thể hiện ở cách sống, thể hiện trong lao động sản xuất và trong chiến đấu.
- Biểu hiện:
+ Ngắm nhìn cuộc sống chúng ta dễ dàng bắt gặp những con người sống lạc quan khiến ta ngưỡng mộ vô cùng như Nick Vujicic - một chàng trai giàu nghị lực, một tấm gương của sự lạc quan vượt lên trên nghịch cảnh để trở thành một người có ích cho xã hội. Nick Vujicic không có tay còn hai chân rất nhỏ khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Bất chấp những trở ngại đó, anh đã vươn lên và tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, với tấm bằng kép ngành kế toán và kế hoạch tài chính. Sau đó, anh trở thành một diễn giả nổi tiếng, truyền cảm hứng sống lạc quan và sự vươn lên cho hàng triệu người.
+ Hay nhà soạn nhạc thiên tài Ludwig van Beethoven người Đức. Ông bị khiếm thính từ nhỏ, sau đó thì bị điếc hoàn toàn. Vượt qua những mặc cảm tự ti về bản thân cũng như có được tinh thần lạc quan để tiếp tục sống và theo đuổi đam mê của mình. Ông đã trở thành một nhà soạn nhạc với những bản nhạc nổi tiếng và còn nguyên giá trị cho đến tận hôm nay.
+ Trong cuộc sống hiện nay, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin để nhìn nhận vấn đề và có cái nhìn lạc quan vào thực tế đề chiến thắng dịch bệnh.
- Ý nghĩa:
+ Sống lạc quan giúp cho con người ta thêm yêu đời, yêu cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời. Người sống lạc quan luôn nhìn cuộc đời bằng cặp mắt yêu thương, đó chính là lý do họ gắn bó với cuộc sống. 
+ Sống lạc quan giúp ta luôn nhìn về tương lai, mong muốn một tương lai tốt đẹp. Cuộc đời là một đường chạy mà ở đó có bao khó khăn, gian nan ấy ta không có tinh thần lạc quan để vượt qua thì đó là một thất bại với cuộc đời, với chính mình. 
+ Lạc quan, tích cực là yếu tố giúp ta thêm yêu đời, yêu mình. 
- Nhận thức, hành động:
+ Mỗi chúng ta hãy giữ cho mình tinh thần lạc quan, hãy luôn tin vào cuộc sống, mạnh mẽ như những bông hoa hướng dương, luôn nhìn về phía mặt trời, hướng về ánh sáng của sự sống. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, đừng phí phạm thanh xuân trong đau khổ, chán chường, như một câu ngạn ngữ từng nói: “Cuộc sống luôn cho chúng ta thứ gọi là ngày mai”. 
+ Vì vậy, hãy mỉm cười và đón nhận mọi điều mà cuộc sống mang lại, hãy sống cho những năm tháng tuyệt đẹp nhất mà ông trời dành tặng.
- Phê phán/ lật ngược:
+ Tuy nhiên, bên cạnh những người lạc quan, tin tưởng vào cuộc đời vẫn còn một số người có thái độ bi quan, không tự tin ở bản thân. Đó là một lối sống đáng phê phán bởi lối sống đó là một sự hạ thấp mình, không tin yêu cuộc đời và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những buồn rầu, sự chán nản. 
+ Thế nhưng, cũng có những người quá lạc quan, không chú ý đến những người xung quanh, tự đề cao mình thì đó cũng là những người đáng chê trách.
Câu 3: (4,0 điểm): Nghị luận văn học
              Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 1 “Cuộc sống khó khăn thiếu thốn, hoàn cảnh sống khắc nghiệt, con người đã biết vượt lên chính mình, chiến thắng cuộc sống nghiệt ngã để sống tốt đẹp hơn, sống có ích hơn. Đó là vẻ đẹp của tinh thần lạc quan của con người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống”.
Hãy trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp ấy qua (1) trong (2) đoạn trích sau đây. Từ đó hãy liên hệ với đoạn thơ hoặc bài thơ khác để thấy được sự gặp gỡ của các tác giả.
*10 câu thơ giữa bài “Đồng chí” của Chính Hữu:
Gợi ý:
-Tình đồng chí là sự cảm thông sâu sắc những tâm tư, nỗi niềm của nhau. Những người lính gắn bó với nhau, họ hiểu đến những nỗi niềm sâu xa, thầm kín của đồng đội mình:
                                                     “Ruộng nương anh gửi bạn thân cày,
  Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay
   Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính”.
Người lính đi chiến đấu để lại sau lưng những gì yêu quý nhất của quê hương: Ruộng nương, gian nhà, giếng nước gốc đa,... Từ "mặc kệ"cho thấy tư thế ra đi dứt khoát của người lính. Nhưng sâu xa trong lòng, họ vẫn da diết nhớ quê hương. Ở ngoài mặt trận, họ vẫn hình dung thấy gian nhà không đang lung lay trong cơn gió nơi quê nhà xa xôi.
- Tình đồng chí còn là cùng nhau chia sẻ những gian lao, thiếu thốn của cuộc đời người lính:
"Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Rét run người vừng trán ướt mồ hôi.
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay."
Những gian lao, thiếu thốn trong cuộc sống của người lính những năm kháng chiến chống pháp hiện lên rất cụ thể, chân thực: áo rách, quần vá, chân không giày, ...Sự từng trải của đời lính đã cho Chính hữu "biết" được sự khổ sở của những cơn sốt rét rừng hành hạ: người nóng sốt hầm hập đến ướt cả mồ hôi mà vẫn cứ ớn lạnh đến run người. 
- Và nếu không có sự từng trải ấy, cũng không thể nào biết được cái cảm giác của "miệng cười buốt giá": trời buốt giá, môi miệng khô và nứt nẻ, nói cười rất khó khăn, có khi nứt ra chảy cả máu. Thế nhưng, những người lính vẫn cười trong gian lao thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời của họ trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của chiến tranh, bởi họ có hơi ấm và niềm vui của tình đồng đội "thương nhau tay nắm lấy bàn tay". Hơi ấm ở bàn tay, ở tấm lòng đã chiến thắng cái lạnh ở "chân không giày" và thời tiết "buốt giá". Trong đoạn thơ, "anh" và "tôi" luôn đi với nhau, có khi đứng chung trong một câu thơ, có khi đi sóng đôi trong từng cặp câu liền nhau. Cấu trúc ấy đã diễn tả sự gắn bó, chia sẻ của những người đồng đội.
* 9 câu giữa của bài “Nói với con” của Y Phương:
Gợi ý:
- "Người đồng mình" : người vùng mình, người miền quê mình -> cách nói mang tính địa phương của người Tày gợi sự thân thương, gần gũi. Nghĩa rộng hơn là những người sống cùng trên một đất nước, một dân tộc, "thương" kết hợp với từ chỉ mức độ "lắm" -> thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia.
"Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn"
- "Cao", "xa" : khoảng cách của đất trời -> những khó khăn, thách thức mà con người phải trải qua trong cuộc đời.  Hai câu thơ đăng đối ngắn gọn đúc kết một thái độ, một cách ứng xử cao quí: người biết sống là người biết vượt qua nỗi buồn, gian nan, thử thách... hơn nữa còn phải luôn nuôi chí lớn, nỗ lực phấn đấu đi lên. Có như vậy mới thành công trên con đường đời, gặt hái được nhiều hoa thơm, trái ngọt.
- Chính từ niềm mơ ước ấy, người cha đã nhẹ nhàng nhắc nhở đứa con hãy khắc ghi, rèn luyện, phát huy:
Dẫu làm sao thì cha cũng muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh không lo cực nhọc”
- Đoạn thơ với những hình ảnh cụ thể như núi rừng quê hương được Y Phương nhắc lại theo phép liệt kê: “đá gập ghềnh”, “thung nghèo đói”, “như sông”, “như suối” , “lên thác xuống ghềnh”…”kết hợp với các điệp ngữ: “sống…không chê…”, nhà thơ đã gợi lại cuộc sống vất vả, gian nan đầy thử thắt đối cới người dân Tày giữa hoan sơ đại ngàn.
- Phép so sánh “Sống như sông như suối” gợi vẻ đẹp tâm hồn và ý chí của người đồng mình. Gian khó là thế, họ vẫn tràn đầy sinh lực, tâm hồn lạc quan, lãng mạn, khoáng đạt như hình ảnh đại ngàn của sông núi. Tình cảm của họ trong trẻo, dạt dào như dòng suối, con sống trước niềm tin yêu cuộc sống, tin yêu con người.
- Cách gợi của nhà thơ được đặt trong giọng điệu mạnh mẽ, chắc nịch, đầy quyết tâm và niềm tin tưởng. Một lần nữa y Phương trong vai người cha đã nhắc con nhớ rằng người đồng mình, người trong cùng bản làng của mình dù sống trong nghèo khổ, gian nan vẫn thủy chung gắn bó với quê hương, cội nguồn.
Đề 2: “Nhà thơ Hoa Kì Emily Dickinson từng nói:“Nếu một tác phẩm làm cho tôi cảm thấy mình đang cất cánh, tôi biết đó là thơ”.
Từ những trải nghiệm trong quá trình đọc văn và học văn, hãy viết bài văn về một bài thơ đã giúp em “cất cánh”.
                           ( HS làm bài theo dàn ý đã hướng dẫn)
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